
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 43 1011 UBT 2 bên 9cm

7 2 44 2002 UXTC 10tuần + UBT (P) 5cm

7 3 30 0000 VS I

8 4 62 3003 UBT (P) 5cm

8 5 40 2012 LNMTCBT(P) 8cm

8 6 34 2022 UBT (T) 7 cm

9 7 51 2062 TSĐGKĐHNMTC

9 8 41 3013 U bì BT(T) 4cm

9 9 27 0010 LNMTCBT (T)  6cm

9 10 37 2012 LNMTCBT(P) 6cm

9 11 20 ĐT UBT (T) 6 cm

11 12 40 1011 UBT 2 bên 6cm 

11 13 19 0000 UBT (P) 6cm

11 14 28 2002 UBT (T) 7 cm

11 15 26 1001 UBT (T) 5 cm

16 32 ĐT UBT 2 bên 8cm

17 27 2002 UBT (T) 6 cm

18 24 1011 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 41 2002 UXTC 12 tuần

7 2 39 0000 VS I

7 3 25 ĐT LNMTC2BT 10cm

8 4 48 4024 TSKĐHNMTC

8 5 42 2032 U bì BT(T) 5cm/Tiểu đường

HUỲNH HẢI + Đ.TRỌNG

LƯU + G CHUỒN + LIÊU

LƯU + LIÊU

LƯU + LIÊU

THỌ + TÂM.BM + BẢO ANH

THỌ + BẢO ANH

BPNGA + PHƯỢNG.TTĐT

TUYẾT NGA + VÕ

TUYẾT NGA + VÕ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.HẢI + TÂM.BM + LIÊU

N.HẢI + LIÊU

N.HẢI + LIÊU

NAM ANH + PHÚC BM

NAM ANH + PHÚC BM

BPNGA + PHƯỢNG.TTĐT

BS PHẨU THUẬT

KIM CHI + THU BA (S)+ TRÍ 2 (C)

PHAN NGA + THIÊN TRANG

THU THỦY+PHAN NGA+THIÊN TRANG

PHAN NGA+THIÊN TRANG

CHƯƠNG + NHỊNH.BM + NGÂN

CHƯƠNG + NGÂN

CHƯƠNG + NGÂN

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP(P), Bóc UBT (T),KTSD

NS Cắt HTTC+ PP(P),Chừa PP(T)nếu tốt

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 22/03/2010 đến ngày 28/03/2010 (Tuần1)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

VÕ THỊ MÃI

NGUYỄN THỊ ĐẸP

RAY TI

TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

LÊ THỊ LAN PHƯƠNG

PHAN THỊ NGỌC BẢO

BN TNTC

DƯƠNG THỊ CHÍNH

PHẠM T  BÍCH HẠNH

THÁI THỊ HẠNH

ĐỖ THỊ KIM NGA

ĐẶNG THỊ THU HIỀN

LÊ THI KIM ANH

TRẦN THỊ NGỌC CHUYÊN

NGÔ THỊ HỒNG THẮM

VŨ THỊ VIẾT

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

ĐÀO THỊ BÍCH HẰNG

ĐẶNG THỊ HOA

LÊ THỊ NGẦN

PHẠM THỊ LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

VÕ THỊ ÁNH

NGUYỄN DIỆU TIẾN

NGUYỄN THỊ THANH KIỀU

882

1058

828

1533

1969

1587

894

891

SHC

912

831

866

909

955

769

843

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

771

836

1017

799

PM

Ngày: 22/03/2010 

Ngày: 23/03/2010 

777

786

1000

826



8 6 31 0000 UBT 2 bên 5cm/Mong con

9 7 48 1011 TSĐGĐHNMTC+UXTC 10tuần

9 8 42 2012 Polype lòng TC

9 9 39 3023 UBT (P) 5cm

9 10 30 ĐT UBT (P) 6cm

9 11 22 0000 VS I

11 12 45 ĐT UBT (P) 9cm

11 13 39 1001 UBT (P) 5cm

11 14 33 2012 UBT (P) 7cm

11 15 27 ĐT UBT (T) 8cm/VMC NS UBT

16 42 4004 UBT (T) 6 cm

17 28 0010 VS II

18 27 2012 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 45 5005 UBT (T) 7 cm + TC xơ hóa

7 2 36 ĐT NXTC 12tuần

7 3 36 0000 VS I

7 4 22 ĐT UBT (P) 7cm

7 5 21 ĐT UBT 6 cm

8 6 42 2022 UXTC 12 tuần

8 7 30 0000 UBT (P) 4cm + VS I

8 8 18 ĐT U bì BT(P) 6cm

9 9 47 4004 UBT (P) 5cm

9 10 50 3013 UBT 9cm/VMC Cắt TC

9 11 40 3003 NXTC 12 tuần, CĐPB:UBT

11 12 40 2022 UBT (P) 7cm

11 13 38 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 38 1001 UBT 2 bên 7cm

11 15 20 0000 UBT (T) 6 cm

16 30 0000 UBT 5 cm

TR.HẠNH + Q.NHẬT

Q.HIẾU + QUYÊN

Q.HIẾU + QUYÊN

THẮM + TRINH

THẮM + TRINH

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + K.LIÊN

HƯNG + TÂM.BM + VY.NT

HƯNG + VY.NT

HƯNG + VY.NT

TR.HẠNH + NHỊNH.BM +Q.NHẬT

TR.HẠNH + Q.NHẬT

DỰ BỊ

NGỮ + V HỘI

MỸ NHI + N.DIỆP + NG THẢO

MỸ NHI + N.DIỆP + NG THẢO

MỸ NHI + N.DIỆP + NG THẢO

THU NGUYỆT + K.LIÊN

THU HÀ 2 + NG TÚ

THU HÀ 2 + NG TÚ

H.HIỆP + LÊ DIỆP

H.HIỆP + LÊ DIỆP

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỌ + BẢO ANH

M.LOAN + NHỊNH.BM + N.QUANG

M.LOAN + N.QUANG

M.LOAN + N.QUANG

N ĐIỆP1 + TH TRÚC

N ĐIỆP1 + TH TRÚC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC , CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng ,Bóc u, KTSD

LƯU THANH NGA

ĐỖ THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ AN

NGUYỄN T MỘNG TUYỀN

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN T THU THỦY

MAI THỊ YẾN

TRẦN THỊ THẮM

LÊ THỊ KIM CHI

TRỊNH THỊ CẨM QUYÊN

LẠI THỊ MINH THANH

LƯƠNG THỊ ÁNH

LÊ THỊ LINH

NGUYỄN T  THIÊN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HÒA

PHẠM THÚY LIỄU

NGUYỄN THỊ THAY

PHAN THỊ LUẬN

BN TNTC

VÕ THỊ PHƯỢNG

HỒ THỊ PHƯỢNG

CHÂU NGUYỄN UYÊN NHI

NGUYỄN THỊ HUÂN

NGUYỄN THỊ DIỄN

TRẦN THỊ HUỆ

LÊ THỊ MINH

HỒ VŨ THÚY HẰNG

TIẾT THỊ LỆ

HỒ THỊ KIM HOA

898

900

1566

889

954

875

1370

989

877

961

1067

993

874

972

1001

830

1574

1606

1893

984

962

852

932

915

863

653

1014

1787

429

Thứ: TƯ 
Ngày: 24/03/2010 



17 23 0000 VS I

18 21 ĐT UBT 2 BÊN 10CM THỂ BÌ

4 0 0

7 1 48 5034 UXTC 10tuần + UBT 6 cm

7 2 44 2002 TSĐGĐHNMTC

7 3 34 1011 UBT (P) 7cm/VMC

8 4 49 0000 LNMTCBT(P)  5cm

8 5 43 1110 VS I + NXTC

8 6 24 0000 UBT  7 cm

9 7 50 2022 UXTC 12tuần

9 8 42 2002 UBT (T) 6 cm

9 9 29 2012 UBT (P) 6cm

11 10 61 6006 Sa thành trước ÂĐ

11 11 34 1011 UBT (P) 5cm

11 12 24 ĐT U bì BT(T) 6cm

11 13 23 1001 UBT (T) 5cm

14 40 2002 UBT (T) 7cm

15 39 0000 LNMTC 2BT + VS I

16 35 1001 UBT (P) 8CM

4 0 0

7 1 55 7017 UBT (T) 8 cm

7 2 47 8038 UXTC 10tuần 

7 3 26 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 49 4004 UXTC 12 tuần + UBT

8 5 45 2002 UBT  6 cm/VMC Cắt TC

8 6 31 0000 UBT 2 bên 5cm

9 7 47 3003 UBT (P) 6cm

9 8 41 2012 UBT (T) 10 cm

9 9 41 2012 UBT (P) 6cm

XUÂN CẨM + MỸ GÁI

XUÂN CẨM + MỸ GÁI

NGỌC HẢI + TÂM.BM +TRÍ 1

NGỌC HẢI + TRÍ 1

NGỌC HẢI + TRÍ 1

DỰ BỊ

HỒ HOA + ĐEM (S)+ BÙI PHƯỢNG (C)

THỐNG + M TUYẾT + THU

THỐNG + M TUYẾT + THU

THỐNG + M TUYẾT + THU

XUÂN CẨM+ NHỊNH.BM +MỸ GÁI

CT.NIỆU PHỤ KHOA

K.HOÀNG + ÁI KHANH

K.HOÀNG + ÁI KHANH

K.HOÀNG + ÁI KHANH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

PHAN NGA + LIÊU + V.HÙNG

PHAN NGA + V.HÙNG

PHAN NGA + V.HÙNG

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + T.NGỌC 

BÁ + NHỊNH .BM + THỤC TRANG

BÁ + THỤC TRANG

BÁ + THỤC TRANG

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt 2 PP còn lại

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC +  ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TOT , Sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

TRẦN THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN KIM THANH

LÊ THỊ TÂM

THÁI THỊ XUÂN HÀ

NGUYỄN THỊ LỆ NGA

HUỲNH THỊ ĐIỂM

NGUYỄN THỊ KHẢI CHÍCH

HỒ THỊ NHAN

HỒ THANH HƯỜNG

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU

LÊ THỊ TÚ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM

TRẦN THỊ DON

TRẦN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ GÁI

NGÔ THỊ NIỀM

ĐỖ THỊ LÁ

NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC

NGUYỄN THỊ ÁNH

TRƯƠNG HƯƠNG MỸ

LÊ NGỌC THI

PHẠM THỊ BÉ BA

ĐOÀN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

DƯƠNG THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ MAI HOA

BN TNTC

969

937

1069

987

12739

1326

980

1003

872

1037

12988

1909

1004

1568

899

913

1773

917

965

998

979

873

1586

1002

471

1605

1889

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 25/03/2010 

Ngày: 26/03/2010 



9 10 27 1001 UBT (T) 7 cm

9 11 24 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 39 1011 UBT (P) 6cm

11 13 27 2012 UBT (T) 7cm

11 14 37 3003 U bì BT(P) 6cm

11 15 30 2002 UBT (T) 7 cm

16 45 3003 UBT (T) 9 cm

17 37 0000 Polype lòng TC/VMC NS VS

18 37 2002 UBT (T) 9CM

DỰ BỊ 111

DỰ BỊ

MỸ NGỌC + T.MAI

NGỮ + LIÊU

NGỮ + LIÊU

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG

DỰ BỊ

MỸ NGỌC + T.MAI

NS Cắt PP có u, KTSD

Ngày 18 tháng 3 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC , CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ BÍCH

MAI THỊ THANH HUYỀN

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

VŨ THỊ HỒNG HOA

NGUYỄN THỊ NGÂN

VÒNG CẮM MÙI

TRẦN THẠCH LAN ANH

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

1007

992

1555

1599

1913

936

995

911

948


